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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Hà Nội, ngày 30  tháng 9  năm 2016


BÁO CÁO 

Thẩm tra các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của ngành Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 06 và sáng ngày 07/9/2016, Ủy ban tư pháp (UBTP) của Quốc hội đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 43/BC-TA ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân năm 2016 và Báo cáo số 94/VKSTC ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016.

UBTP kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ý kiến thẩm tra về các Báo cáo trên như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÁC BÁO CÁO

UBTP nhận thấy, các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 cơ bản đã phản ánh khá đầy đủ tình hình khiếu nại, tố cáo; kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân (TAND), Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp; các nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại, tố cáo và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, các báo cáo chưa nêu tình hình và kết quả xử lý kiến nghị của các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Đại biểu Quốc hội chuyển đến yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền. Báo cáo của TANDTC chưa phân tích rõ số đơn khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về từng lĩnh vực cụ thể (hình sự, dân sự, hành chính). Báo cáo của VKSNDTC mới chủ yếu liệt kê số liệu, việc đánh giá tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát nhân dân còn chưa cụ thể. 
II. VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
1. Về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2016, tình hình khiếu nại, tố cáo nhìn chung vẫn diễn biến phức tạp. Tổng số đơn khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà TANDTC và TAND cấp cao phải giải quyết là 12.372 đơn/vụ (tăng 3.108 đơn/vụ
), trong đó các đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực dân sự và hình sự vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Vẫn còn những vụ, việc khiếu nại gay gắt, kéo dài, tuy đã có kết quả giải quyết nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại. Đơn khiếu nại quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án và Thẩm phán chưa có xu hướng giảm
.
UBTP cơ bản tán thành với đánh giá của Chánh án TANDTC về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành TAND năm 2016 và cho rằng trong năm qua Lãnh đạo TANDTC đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo và tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các TAND như: ban hành Chỉ thị chuyên đề chỉ đạo công tác giám đốc thẩm, tái thẩm trong toàn ngành; biệt phái các cán bộ có kinh nghiệm của TAND cấp tỉnh để tăng cường cho các TAND cấp cao trong công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tổ chức thi tuyển Thẩm phán cao cấp nhằm bổ sung cho các TAND cấp cao… Với việc triển khai các biện pháp nêu trên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND đã đạt được một số kết quả tích cực. Chánh án Tòa án có thẩm quyền đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 500 vụ, các kháng nghị đều được Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm chấp nhận. Tiếp tục khắc phục việc đã có văn bản trả lời không có căn cứ kháng nghị sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (giảm 03 trường hợp so với năm 2015). Công tác tiếp công dân được chú trọng hơn, góp phần giảm các khiếu nại bức xúc kéo dài của công dân
. Thực hiện yêu cầu giám sát của Quốc hội, TANDTC đã thụ lý giải quyết 16 đơn kêu oan về các vụ án xét xử trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có mức án phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đến nay đã xem xét, giải quyết được 04 trường hợp, trả lời không có căn cứ kháng nghị đối với 03 trường hợp và 01 trường hợp được Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử, không chấp nhận kháng nghị của VKSNDTC. Bên cạnh đó, một số vụ án đã xảy ra từ nhiều năm trước, có đơn kêu oan kéo dài, TANDTC, VKSNDTC, Bộ công an đã tích cực phối hợp xác minh và đã minh oan được cho một số trường hợp, trong đó, đáng lưu ý là trường hợp minh oan cho ông Trần Văn Thêm ở tỉnh Bắc Ninh - vụ án đã được xét xử cách đây hơn 40 năm. UBTP đề nghị TANDTC tiếp tục phối hợp với Bộ công an, VKSNDTC tích cực rà soát và xác minh các trường hợp kêu oan kéo dài đã được các Đại biểu Quốc hội, cử tri và báo chí phản án để sớm trả lời. 

Về đơn tố cáo cán bộ, công chức TAND: So với cùng kỳ năm 2015, số đơn tố cáo cán bộ, công chức TAND giảm
; công tác giải quyết đơn tố cáo và xử lý cán bộ cơ bản được tiến hành nghiêm túc, đã xử lý kỷ luật 18 cán bộ, qua đó phản ánh công tác quản lý cán bộ của TAND đã được tăng cường một bước. Quan hệ phối hợp giữa TAND với các cơ quan hữu quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng.
Tuy nhiên, UBTP nhận thấy công tác này vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, cụ thể:

- Về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm: Số đơn tồn đọng chưa được xem xét, giải quyết thuộc trách nhiệm của TAND còn nhiều (9.398 đơn/vụ)
. TAND các cấp đã giải quyết 2.974 đơn/vụ, giảm 774 đơn/vụ so  với năm 2015; tỷ lệ giải quyết chỉ là 24%
 (chưa đạt tỷ lệ 60% theo yêu cầu Nghị quyết số 37 của Quốc hội). Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu nên đương sự khiếu nại bức xúc, kéo dài, trong đó có 06 trường hợp đã trả lời đơn không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại phải kháng nghị để giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm. Bên cạnh đó, vẫn còn những bản án tuyên không rõ, không thi hành
, có kiến nghị của Cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu giải thích hoặc xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm nhưng chậm được xử lý. Công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại về tư pháp ở một số Tòa án chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tiếp công dân ở một số Tòa án còn chưa thật hiệu quả. 

- Về công tác giải quyết đơn khiếu nại đối với quyết định tố tụng và hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán: so với cùng kỳ năm 2015, số đơn khiếu nại các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán TAND tăng 973 đơn/vụ, song tỷ lệ giải quyết lại giảm 11,3%. Báo cáo của TANDTC cũng chưa phân tích cụ thể trong tổng số đơn đã giải quyết có bao nhiêu trường hợp khiếu nại có căn cứ, bao nhiêu trường hợp không có căn cứ, các loại vi phạm của cán bộ TAND để rút kinh nghiệm. Đây là vấn đề UBTP đã lưu ý nhiều năm, đề nghị TANDTC đánh giá cụ thể về tình hình, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

- Về công tác giải quyết đơn tố cáo: Nhìn chung, TAND các cấp đã tích cực xem xét, giải quyết đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100% (40/40 vụ), các quyết định xử lý bảo đảm có căn cứ. Tuy nhiên, qua công tác giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm một số cán bộ Tòa án cho thấy công tác quản lý cán bộ của Tòa án thời gian tới cần được quan tâm hơn nữa.

2. Về những nguyên nhân tồn tại và giải pháp

UBTP cơ bản tán thành với đánh giá của Chánh án TANDTC về những nguyên nhân tồn tại và các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành TAND. Tuy nhiên, ngoài những nguyên nhân  khách quan do áp lực công việc tăng, việc thành lập mới các TAND cấp cao theo Luật tổ chức TAND năm 2014…, có những nguyên nhân chủ quan tồn tại từ nhiều năm nay, đã được chỉ ra trong Báo cáo thẩm tra hàng năm của UBTP song vẫn chưa được ngành TAND khắc phục triệt để. Đề nghị TANDTC khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp để sớm khắc phục các hạn chế đã nêu trong Báo cáo.

III. VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

1. Về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBTP nhận thấy, năm 2016, tình hình khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp vẫn diễn biến phức tạp; số lượng đơn VKSND các cấp tiếp nhận tăng 25%
, trong đó số lượng lớn vẫn là các đơn khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm(chiếm 87,8% số đơn và 85% số vụ)
, nhất là trong lĩnh vực dân sự (chiếm 69,2% số đơn, 74,4% số vụ việc), lĩnh vực hình sự, hành chính tiếp tục có xu hướng tăng.

Số lượng đơn khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm tiếp tục tăng nhiều ở lĩnh vực hình sự, hành chính nhưng chiếm tỷ lệ lớn vẫn là đơn về lĩnh vực dân sự. Còn nhiều đơn gửi vượt cấp, gửi đến nhiều cơ quan, gửi nhiều lần về cùng một vụ, việc; một số trường hợp thường xuyên đến khiếu nại, tố cáo gay gắt tại địa điểm tiếp công dân của VKSND các cấp; có trường hợp đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo; cá biệt cũng có trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây phức tạp tình hình tại địa điểm tiếp công dân…

UBTP nhận thấy, VKSND các cấp tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc; công tác tiếp nhận và xử lý đơn bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân của VKSND các cấp tăng 14%
; tỷ lệ giải quyết nhiều loại đơn đạt cao (số đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp được giải quyết đạt 91,2%; số đơn tố cáo được giải quyết đạt 88,8%
); số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được giải quyết đạt tỷ lệ 25,1%, tăng 12,5%
; một số hạn chế trong những năm trước đã từng bước được khắc phục.

Trong quá trình giải quyết, VKSND các cấp đã tăng cường đối thoại với người khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị khắc phục nhiều vi phạm trong hoạt động tư pháp; đã thực hiện kiểm tra đối với 56 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, trong đó đã hủy 03 quyết định không đúng pháp luật, đang xác minh bổ sung 03 vụ việc. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, VKSND các cấp đã hủy 11 quyết định tố tụng trái pháp luật; ban hành 231 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tỷ lệ được Tòa án chấp nhận đạt 82,1% (vượt chỉ tiêu yêu cầu của Nghị quyết số 37). 

 Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát trong năm 2016 vẫn còn những hạn chế. Một số VKSND chưa đề ra biện pháp quản lý, kiểm tra, đôn đốc để nâng cao hiệu quả công tác. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp và đơn tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2015 (giảm 1,8% và 9,2%). Tiến độ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật tuy có chuyển biến (tăng 12,5%), nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phải tăng 20% theo Nghị quyết số 111 của Quốc hội; số đơn tồn đọng còn nhiều (tồn 74,9% số đơn), nhất là đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án về dân sự (tồn 82,5% số đơn). Chất lượng giải quyết đơn còn một số hạn chế như: nội dung trả lời một số trường hợp còn sơ sài, thiếu căn cứ thuyết phục nên người khiếu nại không đồng tình và tiếp tục khiếu nại, tố cáo; chưa khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại phải kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Một số vi phạm trong công tác này đã tồn tại trong một thời gian dài (như vi phạm thời hạn giải quyết, không lập hồ sơ đầy đủ, ban hành văn bản giải quyết không đúng quy định…) nhưng chưa được khắc phục 

2. Về tình hình và kết quả kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp

UBTP nhận thấy, năm 2016, VKSND các cấp đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Theo báo cáo, VKSND các cấp đã tích cực đôn đốc, rà soát việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp; đã tiến hành 288 cuộc kiểm sát trực tiếp; ban hành 33 văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, 119 văn bản yêu cầu tự kiểm tra và thông báo kết quả… Thông qua công tác kiểm sát, VKSND đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp như: không ban hành văn bản giải quyết đúng quy định pháp luật; vi phạm trình tự, thủ tục, thẩm quyền và nội dung giải quyết; không lập hồ sơ giải quyết; gửi văn bản giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ… Trên cơ sở đó, VKSND đã yêu cầu các cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết đối với 135 vụ, việc; ban hành một số kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
. 

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát còn một số hạn chế. Số lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp chưa nhiều; số vụ việc vi phạm được VKSND phát hiện, kiến nghị về nội dung giải quyết còn ít, chủ yếu chỉ phát hiện vi phạm về thẩm quyền, thời hạn, thủ tục; có trường hợp phát hiện được vi phạm nhưng không kịp thời có văn bản kiến nghị, kháng nghị. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp còn có những thiếu sót nhưng VKSND các cấp chỉ ban hành được 245 kiến nghị khắc phục vi phạm là chưa phản ánh đúng tình hình. Một số vi phạm (như giải quyết không đúng trình tự, thủ tục; không bảo đảm thời hạn hoặc không thụ lý, giải quyết đầy đủ…) tuy đã được VKSND các cấp kiến nghị qua nhiều năm nhưng chậm được khắc phục. Nhiều VKSND chưa kịp thời tổng hợp các vi phạm có tính phổ biến, kéo dài để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nên hiệu quả khắc phục còn hạn chế.

3. Về những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp

UBTP nhận thấy, báo cáo đã nêu và đánh giá khá cụ thể về các nguyên nhân khách quan do quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, việc phân tích đánh giá các nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế vẫn còn chưa đầy đủ. Đề nghị VKSNDTC cần bổ sung đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND các cấp; hạn chế trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; về các nguyên nhân chủ quan, khách quan như tổ chức bộ máy, do thay đổi mô hình tổ chức, thẩm quyền… Đáng lưu ý, VKSNDTC cần tập trung làm rõ nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, nhất là nguyên nhân do chất lượng hoạt động tư pháp, để từ đó đề ra các giải pháp, kiến nghị một cách tổng thể, có hiệu quả.

IV. VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN DO CÁC CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CHUYỂN ĐẾN

TANDTC, VKSNDTC không báo cáo về nội dung này, tuy nhiên, qua theo dõi của UBTP thì năm 2016, TANDTC và VKSNDTC rất quan tâm đến việc giải quyết đơn, kiến nghị do các cơ quan Đảng và Nhà nước chuyển đến. Qua phản ánh của cử tri, báo chí và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về một số vụ, việc cụ thể, Cơ quan điều tra, VKSND, TAND đã cầu thị, tích cực giải quyết để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (ví dụ: vụ ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán “Cà phê Xin chào”, vụ ông Dương Trọng Tiến điện thoại “cùi bắp” ở Thành phố Hồ Chí Minh, vụ bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc ở tỉnh Đồng Nai…) 
Bên cạnh đó, TAND và VKSND các cấp đã tiếp tục quan tâm giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo do UBTP chuyển đến. Nhiều vụ, việc đã được TAND và VKSND các cấp giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, có phân tích, đánh giá cụ thể về nội dung, căn cứ và quá trình giải quyết; đã giải quyết kịp thời một số trường hợp khiếu nại, tố cáo bức xúc, dư luận xã hội quan tâm
. Mối quan hệ phối hợp giữa UBTP và TANDTC, VKSNDTC trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo TAND, VKSND các cấp đã quan tâm, chú trọng hơn đến các đơn do UBTP chuyển đến, góp phần giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, khiếu nại, tố cáo gay gắt của công dân. 
Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế cần sớm được khắc phục như: Tiến độ giải quyết của TAND, VKSND các cấp đối với nhiều đơn khiếu nại, tố cáo do UBTP chuyển đến còn chậm. Có những vụ việc, TAND, VKSND trả lời với nội dung đã nhận được đơn và đang trong quá trình giải quyết nhưng kết quả giải quyết sau đó (khiếu nại, tố cáo đúng hay không? kết quả giải quyết cụ thể?) lại không được thông báo đến UBTP. Một số văn bản thông báo về kết quả giải quyết thì nội dung cũng còn chung chung, chưa phân tích, làm rõ từng nội dung mà công dân khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện một số kiến nghị của UBTP còn chậm; có những hạn chế đã được UBTP nêu và kiến nghị khắc phục trong các báo cáo thẩm tra báo cáo công tác hàng năm của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, các báo cáo giám sát chuyên đề nhưng vẫn chậm được giải quyết. UBTP đề nghị TANDTC, VKSNDTC cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể để sớm khắc phục những hạn chế này.
V. KIẾN NGHỊ

Qua xem xét các Báo cáo của TANDTC và VKSNDTC, UBTP có một số kiến nghị như sau:
1. Đề nghị TAND, VKSND các cấp cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc bảo đảm đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh khiếu nại, tố cáo. 
2. Đề nghị TANDTC, VKSNDTC chỉ đạo TAND, VKSND các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đặc biệt chú trọng việc phân loại đơn khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn tồn đọng để giải quyết kịp thời; tăng cường công tác giám đốc của Tòa án cấp trên đối với việc xét xử của Tòa án cấp dưới để kịp thời phát hiện các sai sót trong hoạt động xét xử và đề ra các giải pháp khắc phục. 

3. Đề nghị TANDTC, VKSNDTC chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, đặc biệt là việc xây dựng danh mục đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp để tạo cơ sở pháp lý thống nhất nhận thức trong việc giải quyết của các cơ quan tư pháp; chỉ đạo VKSND các cấp tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên tất cả các lĩnh vực; chủ động đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện các vi phạm, ban hành các kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp chấn chỉnh, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác này. 

4. Trên cơ sở biên chế chung của toàn ngành, đề nghị TANDTC, VKSNDTC tăng cường rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng cán bộ, Thẩm phán, Kiểm sát viên trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là tại TAND cấp cao và VKSND cấp cao; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, tập huấn nghiệp vụ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách nhất là giải quyết đơn khiếu nại và đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, thông báo kết quả, rút kinh nghiệm công tác, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những cán bộ có vi phạm pháp luật, tiêu cực.

5. Đề nghị TAND, VKSND các cấp thực hiện nghiêm chỉnh Luật tiếp công dân và các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, quan tâm giải quyết kiến nghị của các cơ quan dân cử và các cơ quan khác chuyển đến.
Kính thưa Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban tư pháp đối với Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân năm 2016 và Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016. Ủy ban tư pháp xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
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CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Lê Thị Nga


� theo Báo cáo năm 2015 tổng số thụ lý là 9.264 đơn/vụ.


� 5.800/418.374 vụ thụ lý = 1,38%, tăng 973 đơn khiếu nại so với cùng kỳ năm 2015.


� Tiếp 1.938 lượt công dân, nhận 1.022 đơn thư các loại.


� Số đơn tố cáo trong cùng kỳ báo cáo năm 2015 là 47 đơn, năm 2016 là 40 đơn.


� TAND cấp cao mới giải quyết được 2.152/10.169 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 21,1%; TANDTC giải quyết được 822/2.203 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 37,3%. TANDTC tồn 67,7 % và TAND cấp cao tồn 78,8%.


� 2.974/13.372 đơn/vụ.


� Theo Báo cáo số 286/BC-CP ngày 01/9/2016 thì Cơ quan thi hành án dân sự đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 157 việc vì lý do bản án tuyên không rõ, không thi hành được.


� VKSND các cấp đã tiếp nhận  82.415 đơn  khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đơn  đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.


� VKSND các cấp đã thụ lý 32.549 đơn/16.856 vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó có 28.593 đơn/14.322 vụ việc đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.


� VKSND các cấp đã tiếp 28.927 lượt công dân, trong đó lãnh đạo VKSND các cấp tiếp 1.605 lượt.


� VKSND các cấp đã thụ lý 3.629 đơn/2.522 vụ việc khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đã giải quyết 3.304 đơn/2.299 vụ, đạt 91,1%.


� VKSND các cấp đã thụ lý 28.593 đơn/14.322 vụ, việc; đã giải quyết 7.442 đơn/3.609 vụ, việc.


� VKSND đã ban hành 05 kháng nghị, 245 kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết.


� Tính từ 16/8/2015 đến 15/8/2016, UBTP đã có công văn chuyển đến Viện trưởng VKSNDTC 85 vụ việc, Chánh án TANDTC 80 vụ việc, VKSND các địa phương 15 vụ việc, TAND các địa phương 12 vụ việc. UBTP đã nhận được trả lời của VKSNDTC về 106 vụ việc; trả lời của TANDTC về 152 vụ việc; trả lời của VKSND cấp cao và VKSND các địa phương về 44 vụ việc; trả lời của TAND cấp cao và TAND các địa phương về 70 vụ việc, trong đó có nhiều văn bản trả lời về những vụ việc UBTP đã chuyển đơn và đề nghị giải quyết từ những năm trước.
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